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PHẦN I. ĐỌC - HIỂU (6.0 điểm) Đọc văn bản sau và ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đúng trước câu trả lời đúng:
Mẹ
Lặng rồi cả tiếng con ve,
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
Nhà em vẫn tiếng ạ ời,
Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.
Lời ru có gió mùa thu,
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.
Những ngôi sao thức ngoài kia,
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn,
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
						(Trần Quốc Minh)
Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
A. Tám chữ.						B. Tự do.
C. Lục bát biến thể.				D. Lục bát.
Câu 2. Hai câu đầu bài thơ gieo vần ở những chữ:
A. Ve - hè						B. lặng - nắng
C. Ve - oi					          D. hè - oi
Câu 3. Nội dung chính của bài thơ là gì?
A. Giấc mơ của con.				B. Bàn tay mẹ chăm sóc con.
C. Tình yêu mẹ dành cho con.			D. Thiên nhiên mùa hè.
Câu 4. Tình cảm nào của người viết được thể hiện xuyên suốt và đậm nét nhất trong bài thơ?
A. Ấn tượng về tiếng ve mùa hè.	       B. Yêu thích bức tranh mùa hè.
C. Thương chú ve mệt mỏi vì nắng hè.       D. Yêu thương và biết ơn mẹ.
Câu 5. Liệt kê các biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ sau:
“Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
A. So sánh, nhân hóa, điệp    			 B. So sánh, ẩn dụ, nhân hóa
C. Nhân hóa, so sánh, hoán dụ			 D. Điệp, ẩn dụ, nhân hóa
Câu 6. Từ bàn tay trong câu thơ Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về có nghĩa là:
A.  Chỉ một bộ phận cơ thể người    		 
B.  Chỉ một hành động của kẻ xấu
C. Một hoán dụ chỉ sức lao động của người  
D. Một ẩn dụ chỉ một người tài giỏi
Câu 7. Trong bài thơ những âm thanh của tiếng ve, tiếng võng, tiếng ru xuất hiện nhằm mục đích:
A. Miêu tả thiên nhiên và con người     
B. Nhấn mạnh sự vất vả, công ơn của mẹ 
C. Miêu tả cảnh mùa hè và người mẹ  
D. Nhấn mạnh sự vất vả của mẹ
Câu 8. Bài học em rút ra được cho bản thân sau khi đọc bài thơ là:
A. Yêu thiên nhiên        	              B. Trân trọng công ơn, sự hi sinh của mẹ
C. Hiểu được giá trị của lời ru   	    D. Thấy được sự vất vả của mẹ
Câu 9 (2.0 điểm): Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ:
“Đêm nay con ngủ giấc tròn”
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời”
Câu 10 (2.0 điểm): Hãy chia sẻ về tình yêu thương mà em đã nhận được từ một người thân trong gia đình. Em đã làm gì để đáp lại những tình cảm ấy?
PHẦN II. VIẾT (4.0 điểm)
Viết bài văn kể lại kỷ niệm của em trong ngày đầu tiên vào lớp 6.

Chúc các em làm bài tốt!
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	Phần I  (6.0đ)
Đọc -hiểu
	 Từ câu 1 đến câu 8: Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm
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	Câu 9: 
- Biện pháp tu từ: so sánh (mẹ với ngọn gió).
- Tác dụng: 
+ Ngọn gió mát lành dịu nhẹ, xua đi oi bức của mùa hè.
+ Phép so sánh gợi cảm nhận tình yêu thương dịu dàng vô bờ của mẹ mãi chở che tâm hồn và cuộc đời con, đem đến cho con hạnh phúc, bình yên.
Câu 10:
- Chia sẻ tình yêu thương của người thân dành cho em:   quan tâm, chăm sóc, yêu thương… / Hoặc qua các hành động cụ thể (VD: động viên, chăm sóc khi em ốm, bảo ban em học hành…)
- Liên hệ bản thân: HS nêu được cách ứng xử phù hợp của bản thân (VD: quan tâm, hỏi han, giúp đỡ việc nhà, chăm ngoan học giỏi…)
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	Phần II. (4,0đ)
Tự luận
	Bài văn cần đảm bảo:
- Hình thức:
+ Đúng hình thức bài văn có bố cục 3 phần (0,5)
+ Diễn đạt rõ ràng, lưu loát, không mắc các lỗi về chính tả (0,5)
+ Kể theo ngôi thứ nhất (0,5)
- Nội dung:
a. Mở bài: Giới thiệu kỉ niệm đáng nhớ của bản thân. (0,5)
b. Thân bài: Kể lại diễn biến câu chuyện
- Giới thiệu thời gian, không gian, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện và những nhân vật có liên quan (0,5).
- Kể lại các sự việc xảy ra trong câu chuyện theo trình tự hợp lý, rõ ràng (2.0)
(Khi kể lồng ghép yếu tố miêu tả, biểu cảm: 0,5)
c. Kết bài (0,5)
- Kết thúc của câu chuyện
- Nêu ý nghĩa của kỉ niệm đối với bản thân.
	4.0đ
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